
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
 

Số: 261/TTKSBT-KD 

V/v Mời báo giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hanh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn cho PKĐK với nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

2. Cách thức tiếp nhận báo giá: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung tại 

phụ lục II) về địa chỉ email: khoaduoccdcqn@gmail.com , đồng thời văn bản giấy 

được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa 

Dược – VTYT, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh phố Hải Phúc, P. 

Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm 

tiếp nhận báo giá: Ds.Bùi Thu Hường – Khoa Dược – VTYT, Trung tâm Kiểm soát 

Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, Số điện thoại: 0986 158 999. 

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phần báo giá và 

có thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau. 

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 15h giờ 15 phút ngày 22 tháng 02 năm 2024 

đến trước 15 giờ 15 phút ngày 04 tháng 03 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa: Chi tiết tại phụ lục I. 

2. Địa điểm tiếp nhận: Kho của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: trong vòng 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

mailto:khoaduoccdcqn@gmail.com


Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng nêu trên 

cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc chào bán 

bao gồm các tài liệu sau: Tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất, Chủng loại, 

thông số kỹ thuật, thành phần mà đơn vị đó đang cung cấp.... 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TCKT; 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Vũ Quyết Thắng 



PHỤ LỤC 1 

(Ban hành kèm theo công văn số: 261/TTKSBT-KD ngày 22/02/2024 

của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

 

 

STT 

 

 

Danh mục 

 

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các thông tin liên quan 

về kỹ thuật 

 

Quy cách 

đóng gói 

 

 

Đơn vị tính 

 

 

Số lượng 

 

1 

 

Kính đánh chất hàn Kính trộn vật liệu dày 10 mm, mài 4 cạnh   Chiếc 

 

1 

 

2 

 

Bay đánh chất hàn 
Bay kim loại trộn chất hàn, Fuji các loại , 

Bay inox không phản ứng với thuốc, an 

toàn cho sức khỏe bệnh nhân khi sử dụng 

  Chiếc 

 

1 

3 Keo 6g Áo Keo dán đa năng Hộp/lọ/6g Lọ 1 

 

4 

 

Chỉ co nướu 
Chỉ co nướu được làm bằng 100% co-ton, 

đan từ hàng ngàn vòng tròn nhỏ tạo thành 

một chuỗi kết nối nhau 

Lọ/ 2,44 m Lọ 

 

1 

5 Giấy cắn 
Mềm, mịn, không dính, cho dấu răng rõ 

ràng, độ dày 101.6 Mcrm, màu xanh, đỏ 

Hộp 10 xấp. 10 

tờ/xấp 
Hộp 1 

6 Nạo ngà 
Chất liệu Inox, dùng nạo ngà dùng làm 

sạch mùn ngà khi chuẩn bị xoang trám 
chiếc Chiếc 1 

7 Nạo ổ răng 
Chất liệu Inox dùng nạo ổ dùng sau nhổ 

răng, nạo áp xe 
chiếc Chiếc 1 

8 Bóc tách lợi 
Chất liệu Inox, dùng tách nướu trước nhổ 

răng 
chiếc Chiếc 1 

9 Cán dao 
Chất liệu Inox, dùng trong tiểu phẫu nha 

khoa 
chiếc Chiếc 1 

10 Keó nhọn bé 10cm 
Chất liệu Inox, dùng trong tiểu phẫu nha 

khoa 
chiếc Chiếc 1 

11 Cán dao 11 
Chất liệu Inox, dùng trong tiểu phẫu nha 

khoa 
chiếc Hộp 1 

12 Xốp cầm máu TQ 
Cầm máu Spongel ( 2*2*0.5cm ) được vô 

trùng và sẵn dùng. Phải chắc rằng miếng 

xốp sẽ phá hủy cấu trúc của nó và ngăn 

chặn tụ,Ngăn chặn xuất huyết hậu phẫu 

thuật 

Hộp 10 miếng Hộp 

1 



13 
Đài cao su đánh 

bóng 
Vật liệu đánh bóng răng cao su Hộp 144 chiêc Hộp 1 

14 Bột tự cứng trắng 
Bột nhựa tự cứng trắng dùng làm răng tạm 

cho phục hình cầu mão.. 
Gói  100 gr Lạng 1 

15 Bột tự cứng đỏ 
Bột nhựa tự cứng hồng dùng đệm hàm, 

nền tạm, khay lấy dấu cá nhân… 
Gói  100 gr Lạng 1 

16 Nước cách ly Nước cách ly nhựa hồng Chai 500 ml Chai 1 

17 
Thìa đánh thạch cao 

nhựa 
Bay trộn thạch cao nhựa Chiếc Chiếc 1 

 

18 

 

fuji 1 - 35g 

Xi măng glass ionomer hóa trùng hợp 

được sử dụng Gắn kết thúc cho mão răng  

– cầu răng kim loại, inlay – onlay – chốt 

kim loại và toàn sứ có độ bền uốn cao. 

Lọ 35 gr Hộp 

 

1 

 

19 

 

fuji 9 - 15g 

Cement trám Fuji 9 (Fuji IX hộp lớn) Độ 

giãn nở tương tự mô răng thật giúp giảm 

thiểu áp lực lên vùng biên của miếng trám. 

– Độ bền nén và độ bền uốn cao 

Lọ 35 gr Hộp 
 

1 

20 Mũi lấy cao răng 
Chất liệu Inox Vỉ 5 chiếc Vỉ 

1 

21 
Chổi cước đánh 

bóng 
Chổi cước, cán chổi chất liệu Inox hộp 144 chiếc Hộp 1 

22 Cốc kem đánh bóng 
  Hộp 200 chiêc Hộp 

1 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

Gutta Vn 

Gồm các độ thuôn : 2%, 4% và 6% 

– Tương thích sinh học với mô, thành 

ngà, không gây kích ứng. 

– Kết dính với các vật liệu trám bít ống 

tủy (Resin, Bioceramic,…) vượt trội 

hơn 

– Cứng nhưng có thể uốn theo những 

chỗ cong của ống tủy. Dễ dàng đặt vào 

ống tủy 

– Lý tưởng để lèn ngang, lèn dọc và 

trong kỹ thuật lèn nhiệt, giúp trám bít 

ống tủy hoàn hảo theo 3 chiều 

Kích thước cone đạt chuẩn ISO, hình 
dạng đồng nhất 

– Độ cản quang cao hơn so với cone 
Gutta thông thường  

 

 

 

 

 

hộp 6 số 

 

 

 

 

 

Hộp 

 

 

 

 

 

1 

24 Canxi Hydrocid Mỹ 
Canxi tuýp nhakhoa ultracal XS Mỹ 

ultradent 

01 typ+ 02 vời 

bơm 
Tuýp 1 



25 
Bôi trơn ống tuỷ 

HQ 

GEL BÔI TRƠN ỐNG TỦY PASTE 

TYPE EDTA MD-CHELCREAM; Gel 

bôi trơn ống tủy với 19% EDTA 

Tuýp 7g/hộp Tuýp 1 

26 Eugenol 
Eugenol Sultan; sát trùng ống tuỷ, trộn với 

chất hàn tạm để gắn kết tạm thời;  
 Lọ 29.6ml Lọ 1 

27 TF Ấn Dung dịch làm sạch ống tuỷ;   Hộp/lọ15ml Lọ 1 

28 CPC Ấn Dung dịch sát trùng ống tuỷ;   Hộp/lọ15ml Lọ 1 

29 CMC Dung dịch sát trùng ống tuỷ  Hộp/lọ 30ml Lọ 1 

30 MTA 
Vật liệu MTA nha khoa (Mineral Trioxide 

Aggragate) 
  Tuýp 1 

31 CPS lỏng Nexcap 
Nexcom là Composite đặc có chứa hạt độn 

nano . Độ co vật liệu thấp, không gây hở bờ 

khi trám. Không dính dụng cụ 

Hộp 2 g Hộp 1 

32 CPS Dènfil Composite lỏng quang trùng hợp với độ nhớt 

phù hợp 

Hộp 2 g Tuýp 1 

33 Cortisomol 
Chất hàn ống tủy Cortisomol được trộn với 

Eugenol tạo hỗn hợp có độ nhớt vừa phải dùng 

để đắp các loại cone vào ống tủy 

Lọ 25g Lọ 1 

34 Etching art frame 
 Khả năng Est mạnh mẽ Etching B&E T 37% 

có hàm lượng acid ets cao cho phép tạo ra các 

vết nứt  siêu nhỏ trên bề mặt răng 

5g/tuýp Tuýp 1 

35 Shield force plus Chống ê buốt Hộp/ lọ 3ml Lọ 1 



Phụ lục II: MẪU BÁO GIÁ 

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.  [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], 
chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều 

hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên 

danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y 

tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 
 

 

 

STT 

 

Danh mục 

thiết bị y 
tế(2) 

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất(3) 

 

 

Mã 

HS(4) 

 

Năm 

sản 

xuất(5) 

 

 

Xuất 

xứ(6) 

 

Số 

lượng/khối 

lượng(7) 

 

Đơn 

giá(8) 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan(9) 

(VND) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có)(10) 

(VND) 

 

Thành 

tiền(11) 

(VND) 

1 Thiết bị A          

2 Thiết bị B          

n ...          

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... 

[ghi ngày ....tháng...năm  kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 

Mục I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

……, ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản 

xuất, nhà cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 



Ghi chú: 

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp 

yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các 

tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong 

trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi 

chú 12. 

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột “Danh 

mục thiết bị y tế” trong Yêu cầu báo giá. 

(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của 

thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”. 

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế. 

(5) , (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế. 

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng 

nêu trong Yêu cầu báo giá. 

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế. 

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, 

vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các 

dịch vụ liên quan trong nước. 

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế 

hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải 

tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam 

để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế. 

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này 

được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan 

(nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá. 

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và 

thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư 

sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt 

Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá. 

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải 

ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. 

Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh 

phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 

xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu 

của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay 

mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh 

truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để 

gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và 

hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 


